TRƯỜNG THCS BÌNH QUỚI TÂY

ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ NGHỊ HỌC KÌ I

MÔN TOÁN 9 (NH 2023-2024)

Bài 1: (2 điểm) Tính:

a) 
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Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số y =
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 có đồ thị (D) và hàm số y = 2x – 3 có đồ thị (D’).

a)Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ.

b)Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’) bằng phép tính.

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình:
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Bài 4: (1 điểm) Quãng đường của một chiếc xe chạy từ A đến B cách nhau 235km được xác định bởi hàm số s = 50t + 10, trong đó s (km) là quãng đường của xe chạy được và t (giờ) là thời gian đi của xe.

a) Hỏi sau 3 giờ xuất phát thì xe cách A bao nhiêu km?

b) Thời gian xe chạy hết quãng đường AB là bao nhiêu giờ?
Bài 5: (0,75 điểm) Một cần cẩu có góc nghiêng so với mặt đất nằm ngang là 400. Vậy muốn nâng một vật nặng lên cao 8,1mét thì cần cẩu phải dài bao nhiêu? Biết chiều cao của xe là 2,6 mét, chiều cao của vật là 1 mét (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân).
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Bài 6: (0,75 điểm)  Một cửa hàng nhập về nhãn hàng máy tính xách tay với giá vốn là
 4 500 000 đ. Cửa hàng dự định công bố giá niêm yết (giá bán ra) là 6 000 000 đ. 
    a) Nếu bán với giá niêm yết trên thì cửa hàng lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn ?
    b) Để có lãi 5% thì cửa hàng có thể giảm giá nhiều nhất bao nhiêu phần trăm ?
Bài 7: (3 điểm)  Cho tam giác ABC (AB < AC). Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh :

a) AH vuông góc BC tại F (tại F thuộc BC).

b) FA.FH = FB.FC.

c) Gọi M là trung điểm của AH. Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn (O).

ĐÁP ÁN

Bài 1: (2 điểm) Tính:

a) 
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b) 
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Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số y =
[image: image15.wmf]x
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 có đồ thị (D) và hàm số y = 2x – 3 có đồ thị (D’).

a)Vẽ (D) và (D’) trên cùng một hệ trục tọa độ:

- Lập bảng giá trị đúng cho 2 hàm số :



0,5đ

- Vẽ đúng 2 đồ thị






0,5đ

b)Tìm tọa độ giao điểm của (D) và (D’) bằng phép tính.

- Lập PT hoành độ giao điểm




0,25đ

- Tìm tọa độ giao điểm 





0,25đ

Bài 3: (1 điểm) Giải phương trình:
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ĐK: 2x - 3 ≥ 0
[image: image19.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image20.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image22.wmf]3
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 EMBED Equation.3  [image: image26.wmf]3

3

2

=

-

x









[image: image27.wmf]Û

2x – 3 = 3
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x = 3 ( nhận)
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Vậy S = 
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Bài 4: 
a) Sau 3 giờ xuất phát thì xe cách A: 235 – (50 . 3 + 10) = 75 km

0,5đ
b) Thời gian xe chạy hết quãng đường AB là: (235 – 10) : 50 = 4,5 giờ
0,5đ
Bài 5: (0,75 điểm) 

 [image: image30.png]



Ta có:  AK = CH = 2,6 m 

       ⇒AD = AK – DK = 2,6 – 1 = 1,6m 

      ⇒AB = BD – AD = 8,1−1,6 = 6,5m

 Xét ∆ABC vuông tại A, ta có:
 SinC = AB : BC (tỉ số lượng giác của góc nhọn)

 ⇒BC = AB : sinC = 6,5 : sin400 ≈ 10,1m

Vậy cần cẩu phải dài 10,1m

Bài 6: (0,75 điểm)
Số tiền lãi: 6 000 000 − 4 500 000 = 1 500 000 ( đồng)


0,25đ
% lãi so với giá vốn là: 1 500 000 : 4 500 000 × 100% ≈ 33,33% 
0,25đ
Để lãi 5% thì giá bán của máy tính là: 105% . 4 500 000 = 4 725 000 (đồng)
Để lãi 5% thì % giảm:
 (6 000 000 – 4 725 000) : 6 000 000 × 100% = 21,25%

0,25đ
Bài 7: (3 điểm)  
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a) AH vuông góc BC tại F (tại F thuộc BC):


[image: image32.wmf]D

DBC nt (O) đường kính BC (gt)

=> 𝛥 DBC vuông tại D

=> BD  [image: image33.png]


 CD hay BD [image: image34.png]


 AC.
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Cmtt : CE [image: image35.png]


  AB






0,25đ
Xét tam giác ABC có : 2 đường cao BD và CE cắt nhau tại H (gt)

= > H là trực tâm của tam giác ABC

= > AH là đường cao thứ ba.




0,25đ
= > AH [image: image36.png]


 BC tại F.






0,25đ
b)FA.FH = FB.FC:

Xét 𝛥 FAB và 𝛥 FCH, ta có :

[image: image37.png]


 (cmt)

[image: image38.png]


 (𝛥 FAB vuông tại F)

[image: image39.png]


 (𝛥 FAC vuông tại F)

=> [image: image40.png]


 (1)

=> 𝛥 FAB đồng dạng  𝛥 FCH
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=> [image: image41.png]
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=> FA.FH = FB.FC






0,25đ
c) Gọi M là trung điểm của AH. Chứng minh: ME là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Xét Δ AEH, ta có : EM = MA = MH = AH : 2 (trung tuyến ứng với cạnh huyến)

=> Δ AEM cân tại M
=> Góc A​1 = Góc AEM (2)





0,25đ
Cmtt, ta được : góc C1 = góc OEC (3)

Từ (1), (2) và (3), ta được :góc AEM = OEC 



0,25đ
Mà : E1 + MEC = 900
 
 OEC + MEC = 900 
=> ME [image: image42.png]


 EO tại E







0,25đ
Mà : E thuộc (O)

Vậy :  ME là tiếp tuyến của đường tròn (O).
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